
UBND PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN

MÃ ĐVSDNS: 1080587

Đơn vị tính: đồng.

Chương Loại Khoản Diễn giải Dự toán

            8.840.792.000 

            8.649.282.000 

810 010 011 Quốc phòng                262.888.000 

809 040 041 An ninh                  60.000.000 

823 130 132 Sự nghiệp y tế, dân số                  75.816.000 

989 160 161 Sự nghiệp Văn hóa                217.921.940 

989 190 191 Phát thanh                  72.464.000 

989 220 221 Thể dục, thể thao                  80.000.000 

860 370 374  Hưu trí XH và trợ cấp                546.000.000 

989 260 261 SN môi trường, thị chính                  50.000.000 

989 280 281 Nông nghiệp, trồng trọt                  43.696.000 

805 340 341 Ủy ban nhân dân             2.901.789.170 

802 340 341 Hội đồng nhân dân                495.754.000 

819 350 351 Đảng ủy             1.873.839.550 

811 360 361 Đoàn thanh niên                260.000.000 

812 360 361 Hội liên hiệp Phụ nữ                260.938.700 

813 360 361 Hội Nông dân                283.646.640 

814 360 361 Hội Cựu chiến binh                225.000.000 

820 360 361 Mặt trân tổ quốc                696.736.000 

825 360 362 Hội người cao tuổi                132.936.000 

824 360 362 Hội chữ thập đỏ                104.856.000 

989 360 362 Hội thanh niên xung phong                    5.000.000 

               191.510.000 

932 430 437 Dự phòng                191.510.000 

                                        8.840.792.000  đồng

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

(Ban hành kèm theo QĐ số:12/QĐ-UBND ngày 13  tháng  01  năm 2025 của UBND phường Phùng Chí Kiên)

I. Thường xuyên

II. Dự phòng

Tổng dự toán chi ngân sách  

phường (bằng số)

Tám tỷ tám trăm bốn mươi triệu bảy trăm chín mươi hai nghìn 

đồng ./.

Tổng dự toán chi ngân sách 

phường (bằng chữ)

Tổng cộng



504000000

42000000

504.000.000.00  
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